ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II
TOÁN 9 ( Thời gian làm bài 120p)

I. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

Bài 1: ( 2 Điểm) Mỗi câu sau có nêu kèm theo 4 câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.

Câu 1: Nghiệm tổng quát của phương trình x + 2y = 1 là:

            A. (x;
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Câu 2: Phương trình nào sau đây kết hợp với phương trình 2x + y = 1 để được một hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

           A. -4x – 2y =10         B. 4x – 2y = -10            C. 4x + 2y = -10        D. -4x - 2y = -10

Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = 
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           A. (2;-6)                     B. (2;6)                         C. (-1;-
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Câu 4: Cho hàm số   y = (1 – m)x2 và x > 0. Hàm số trên đồng biến khi.

           A. m = 1                     B. m > 1                        C. m < 1                     D. m 
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Câu 5: Giá trị của m để phương trình 3x2 – 2mx – 4m = 0 có nghiệm kép là là:

           A. m=0 hoặc m=-4                                                 B. m = 0 hoặc m = -12  

           C. m = 0 hoặc m = 12                                             D. m=0 hoặc m = 4

Câu 6: Số đo 
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 lớn của (0) khi PQ = R
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 là: 

           A. 1800                                       B. 2000                                             C. 2700                                        D. 300
Câu 7: Cho đường (O;R). Trên đường tròn tâm O lấy các điểm liên tiếp A, B, C, D sao cho Sđ
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 là:

          A. 900                         B. 450                             C. 300                          D. Một kết quả khác

Câu 8: Cho hình vẽ: 
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MA, MC là hai tiếp tuyến của đường tròn

BC là đường kính, 
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Số đo 
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 bằng: 
A. 500
B. 600
C. 400
D. 700

II. Tự luận: ( 8 điểm)
Bài 2 (1đ) : Rút gọn biểu thức: 
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Bài 3:  (1,25 điểm) Cho hàm số: y = x2 (P)

a) Vẽ đồ thị của hàm số (P).

b) Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số (P) và đường thẳng y = x + 2 (d)

Bài 4: (1 điểm): Cho phương trình

                                      x2  - 2x + 2m + 1 = 0 ( với m là tham số)

a) Giải phương trình trên khi m = -2

b) Tìm giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

Bài 5: (0,75 điểm) Giải hệ phương trình sau 
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Bài 6: (3,25 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Nửa đường tròn đường kính AB cắt BC tại D. Trên cung AD lấy điểm E. Nối BE và kéo dài cắt AC tại F.

a) Chứng minh 
[image: image25.wmf]·

·

ACBDAB

=

 và tứ giác CDEF nội tiếp được trong một đường tròn.

b) Kéo dài DE cắt AC ở K. Tia phân giác của 
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 cắt EF và CD tại M và N. Tia phân giác của 
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 cắt DE và CF tại P và Q. Chứng minh BC.BP = BE.BQ

c) chứng minh  MP // NQ.

Bài 7:  (0,75) Hãy tìm cặp số (x,y) sao cho y nhỏ nhất thỏa mãn:

                                       x2 + 5y2 + 2y – 4xy – 3 = 0

Đáp án và biểu điểm

Bài 1: Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	A
	B
	B
	C
	B
	C
	B
	C


Bài 2 (1 điểm): 


	1) Rút gọn biểu thức: 
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Bài 3: 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	a
	Lấy được các điểm thuộc đồ thị của hàm số
	0,25

	
	Vẽ được đồ thị của hàm số
	0,25

	b
	Lập được phương trình: x2 – x – 2 = 0
	0,25

	
	Giải tìm được: x1 = -1; x2 = 2
	0,25

	
	Tìm được: (-1;1); (2;4)

Kết luận:….
	0,25




Bài 4: 

           a) 0,5 điểm

Thay được m vào phương trình đã cho để được phương trình

x2 – 2x – 3 = 0 

Giải được và tìm được nghiệm là: x1 = -1 và x2 = 3 

Trả lời: 

           b) 0,5 điểm:

Tính được: 
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 = -2m 

Tìm được m < 0 

	Bài 5. (0,75 điểm) Giải hệ phương trình: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image39.wmf]2
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 đối chiếu với điều kiện và kết luận....
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Bài 5:

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	a
	Chỉ ra được: 
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	Chỉ ra được 
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	Chỉ ra được: 
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	Chứng minh được: 
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Tứ giác CDEF nội tiếp
	0,5

	b
	Chứng minh được 
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 BC.BP = BE.BQ
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	c
	Chứng minh được: 
[image: image54.wmf]KPQ

D

 cân tại K
	0,25

	
	Chỉ ra được:  
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	Từ đó có tứ giác PNQM là hình bình hành và suy ra  MP // NQ
	0,25


Bài 5:

	Nội dung
	Điểm

	Viết phương trình đã cho về dạng: x2 – 4xy + (5y2 + 2y – 3) = 0
	0,25

	Tính 
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’ =  4y2 – (5y2 + 2y – 3) 

Phương trình bậc hai có nghiệm nên  4y2 – (5y2 + 2y – 3) 
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 y đạt giá trị nhỏ nhất là -3, khi đó tìm được x = 6 
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cặp số cần tìm là: (6;-3)
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